V. LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN:
1. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng
- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Nộp hồ sơ

+ Tổ chức, cá nhân đứng tên hồ sơ đề nghị cấp phép gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

+ Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều  từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, riêng thứ bảy chỉ làm việc buổi sáng).

* Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Sở có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn năm (5) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, Sở thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

* Bước 3: Thẩm định hồ sơ và cấp phép

+ Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở có trách nhiệm thẩm định hồ sơ cấp giấy phép; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp phép, Sở trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do không cấp giấy phép;

+ Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, sau khi hoàn tất thủ tục thẩm định, Sở cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng; trường hợp không chấp nhận cấp giấy phép, Sở sẽ phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép.

* Bước 4: Tổ chức, cá nhân đứng tên hồ sơ đề nghị cấp phép nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo thông báo. 

Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình:

+ Chứng minh nhân dân (trường hợp đơn vị đề nghị cấp phép là cá nhân);

+ Giấy giới thiệu của đơn vị đề nghị cấp phép (trường hợp đơn vị đề nghị cấp phép là tổ chức).
- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp phép hoạt động công trình Khí tượng thủy văn chuyên dùng (bản chính) (theo mẫu);
+ Hồ sơ kỹ thuật (bản chính) (theo mẫu);
+ Sơ đồ vị trí các trạm Khí tượng thủy văn (bản chính);
+ Các văn bản pháp lý kèm theo (Bản sao văn bằng chứng chỉ chuyên môn của người phụ trách kỹ thuật hoặc cá nhân, tình hình nhân lực, nhà ở và nhà làm việc; Quyết định thành lập của tổ chức hoặc giấy chứng đăng ký kinh doanh ngành nghề của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến lĩnh vực khí tượng thủy văn; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất của công trình có công chứng) (bản sao)

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 23 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có
- Kết quả thủ tục hành chính: giấy phép
- Lệ phí (nếu có): không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 
+ Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng (đính kèm);

+ Mẫu Hồ sơ kỹ thuật của công trình Khí tượng thủy văn chuyên dùng (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn ngày 02 tháng 12 năm 1994;

* Nghị định số 24/CP ngày 19 tháng 03 năm 1997 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thi hành khai thác và công trình khí tượng thủy văn;

* Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2007 Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng;

* Quyết định 107/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

* Hướng dẫn số 3939/HD-TNMT-QLTN ngày 19/05/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh  về thực hiện Quyết định 107/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
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HO SO KY THUAT
CUA CONG TRINH KHi TUQNG THUY VAN CHUYEN DUNG
L Déi véi cong trinh khi tugng bé mgt:
+ So hoa canh quan xung quanh tram trong pham vi ban kinh 500 mét;
+ M6 ta dia diém, quy md vudn khi tugng va so dd b tri cac cong trinh tram;
+ Db cao thiét b do khi 4p (néu c6);

+ M6 ta hanh lang an toan k¥ thudt, 4nh hudng cla cac vat che chén cong trinh
(so bd vi tri, chidu cao clia cac vat che chén; khoang cach, hudng cla cac vét che chin
d6i vai vi tri dat vudn quan tric hojc cong trinh chuyén mén);

+ M8 ta mdy méc, trang thiét bi k¥ thuat co ban va trang thiét bj phu trg phuc vy
quan tric (Tén may, chirc ning, cic thong sb va dic trung k§ thudt co ban nhét);

+ M ta ché do quan tréc va bso cao két qua quan tréc céc yéu 6 khi tugng bé
mit dbi voi cong trinh 43 dua vao hoat dong.

II. P3i véi cong trinh khi twgng cao khong:

+ M ta dia diém dat tram tham khong vé tuyén;

+ Dijc didm khi twong thuy vin trong ban kinh 30km;
+ 8o db bb tri céc cong trinh tram;

+ M5 ta anh hudng cua céc viét che chéin cong trinh (so bd vj tri, chidu cao ciia
cic vit che chén; khoang cach, hudng cla cic vét che chén d6i véi vi tri dit vuon quan
tric hodc cong trinh chuyén mén);

+ M) ta cac céng trinh cua tram thim khéng vo tuyén (vudn tha may tham
khdng, nha san xuét ki hydré va bom béng, nha lam viéc);

+ MO ta trang tt iét b ky thuét co ban va trang thiét bi phu try phyc vu quan tric
(Tén may, chuc ning, céc thong 6 va dic trung k§ thudt co ban nhat cda thiet bj mét
dAt va médy tham khéng); :

+ Mb ta ché do quan tric va bdo céo két qua quan trée cdc yéu t6 khi tugng cao
khéng dbi véi cong trinh da dua vao hoat ding.

IIL. Déi véi cong trinh thuyp vin:

+ So hoa doan séng (hd, kénh, rach) dit cong trinh;

+ Mo ta ché d6 dong chay va cic ddc trung thuy van: tinh hinh déng chay mua
18, mua can, cac hién tugng phén dong, d6i huéng, tran bii;

+ Ban 46 vi tri tram;
+ So @3 b tri mit bing (céc cong trinh do dac, nha lam vige);

+ Binh dd khu virc phia bé séng dy ki'é'n d3t tram, trén d6 c6 vE cée vj tri du kién
x4y dung nha tram va céc cong trinh quan tréc;





...................ngày  ……tháng ……năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG  
CỦA CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

            Kính gửi:  …………………………………….

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép:

    Địa chỉ:

    Điện thoại:                           Fax:                         E-mail:

2. Quyết định thành lập tổ chức:

3. Họ và tên, bằng cấp chuyên môn của người phụ trách kỹ thuật:

4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số, ngày tháng năm, cơ quan cấp) hoặc hợp đồng thuê đất có công chứng 

5. Mục đích hoạt động của công trình:

6. Căn cứ Thông tư số                       ngày      tháng      năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh…) cấp giấy phép hoạt động cho (tên công trình) với các nội dung sau đây:

a) Tên công trình: 

b) Vị trí địa lý  (kinh độ, vĩ độ)

c) Địa điểm (thôn, xã, huyện, tỉnh)

d) Tên sông: (nếu là công trình thuỷ văn); thuộc hệ thống sông…

đ) Các yếu tố quan trắc:

e) Thời gian hoạt động:  từ ngày….tháng ….năm ….  đến ngày….tháng ….năm …

(Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng các quy định của giấy phép và quy định pháp luật có liên quan./.              

                                                                            TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ  

 
                                                                                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)

[image: image2.jpg]+ M6 ta céc cong trinh thuy vin:

- Cong trinh quan tréc myc nude va nhiét do nudc séng (md ta vj tri, clu
tric, quy céch céc loai méc cta tram va mbc chuin);

+ Cong trinh quan tréc dd déc (m6 ta cong trinh, tric dd ngang tuyén quan
tréic do dbc);

« Cong trinh quan tric mwa (mé ta vi tri cong trinh, vi tri 14y mAu phan tich
hoa nudc, do d6 min);

» Cong trinh quan tréc lu lugng nude séng (mod ta cong trinh céap, so hoa
cdng trinh cap, k¢ théng xéc dinh vi tri thuy truc do sdu, do tée do, céc coc tiéu);

+ Cdng trinh do luu téc bing phao (m6 ta cong trinh, so hoa cong trinh do
luru tée bing phso),

". Céng trinh quan tric luu hrong chit lo limg
+ MJ ta hanh lang an toan k¥ thuét;
+ Cao d0 str dung (quéc gia, hogc gia dinh);

+ Mo ta may, trang thiét bj ky thuat co ban va trang thiét bj phu trg phyuc vy
quan tric (Tén mdy, chiic ndng, c4c thong sb va dic trung k¥ thut co ban nhit).

1V. Déivdi cong trinh khi twgng hdi vin:
+ So hoa dja hink: (hodic mé ta chi tiét) khu virc xung quanh cong trinh
+ S0 dd b tri cong trinh;

+ So by dic trung hai vén cua khu vuc (che do thuy triéu & khu vyc du kién dat
cong trinh; do thong thoang v& phia bién d01 v6i céc hudng gid chinh, hudng gid thinh
hanh; d6 sdu cua bién ¥ khu virc quan tréc song,: myc nuoc bién cao nhét, muc nudce
bién thép nht, d6 déc va dd khic khuyu clia dudng bd; cdc dao, bai cat ndi, bai da
ngdm hay céc chuong ngai vét khac (néu co)...

+ M5 ta cong trirth, phuong phép, thiét bj quan tréc;

+ Hé théng méc 46 cao cta tram (mbc chinh, mbc kiém tra);

+ M0 ta ché 49 quan tric va bdo cdo két qua quan tric cac yéu td hai van dbi véi
céac cong trinh d& dua vio hoat dong. :







           2. Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng
- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Nộp hồ sơ

+ Tổ chức, cá nhân đứng tên hồ sơ đề nghị gia hạn gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường nơi đặt công trình.

+ Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều  từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, riêng thứ bảy chỉ làm việc buổi sáng).

* Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

Sở có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ  trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị gia hạn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, Sở thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

* Bước 3: Thẩm định hồ sơ và cấp phép:

+ Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở có trách nhiệm thẩm định hồ sơ cấp giấy phép gia hạn; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp giấy phép, phải trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do không cấp phép. 

+ Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, sau khi hoàn tất thủ tục thẩm định, Sở quyết định cấp giấy phép gia hạn hoạt động công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng; trường hợp không cấp giấy phép, phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin gia hạn.  

* Bước 4: Tổ chức, cá nhân đứng tên hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo thông báo. 

Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình:

+ Chứng minh nhân dân (trường hợp đơn vị đề nghị cấp phép là cá nhân);

+ Giấy giới thiệu của đơn vị đề nghị cấp phép (trường hợp đơn vị đề nghị cấp phép là tổ chức);

- Cách thức thực hiện: trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động khí tượng thủy văn chuyên dùng (bản chính) (theo mẫu);
+ Báo cáo tình hình của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng kể từ khi được cấp phép (bản chính) (theo mẫu);
+ Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 13 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có
- Kết quả thủ tục hành chính: giấy phép
- Lệ phí (nếu có): không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 
+ Mẫu Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng (đính kèm);

+ Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn ngày 02 tháng 12 năm 1994;

* Nghị định số 24/CP ngày 19 tháng 03 năm 1997 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn ngày 02 tháng 12 năm 1994;

* Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng;

* Quyết định 107/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

* Hướng dẫn số 3939/HD-TNMT-QLTN ngày 19/05/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh  về thực hiện Quyết định 107/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


..................  ngày  … .tháng …. năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

Kính gửi:  ………………………….

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:

    Địa chỉ:

    Điện thoại:                           Fax:                         E-mail:

2. Tên công trình: 

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số, ngày tháng năm, cơ quan cấp) hoặc hợp đồng thuê đất 

4. Giấy phép hoạt động của  công trình (số, ngày tháng năm, nơi cấp)

5. Vị trí địa lý  (kinh độ, vĩ độ)

6. Địa điểm (thôn, xã, huyện, tỉnh)

7. Tên sông: (nếu là công trình thuỷ văn); thuộc hệ thống sông…

9. Các yếu tố quan trắc:

10. Thời gian hoạt động:  từ ngày….tháng ….năm ….  đến ngày….tháng ….năm ..
11. Căn cứ Thông tư số                       ngày      tháng      năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh…) gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động cho (tên công trình) với các nội dung sau đây:

(Ghi rõ thời gian/loại công việc mà tổ chức, cá nhân xin gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động)

(Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng các quy định của giấy phép và quy định pháp luật có liên quan./.  

                                                             TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ  

 

                                                                                      (ký tên, đóng dấu)         

   (Tên cơ quan chủ quản)         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Tên tổ chức, cá nhân                               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

              

            Số:        /BC                                 ................ngày  …… tháng  …. năm ……. 

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TRÌNH                                                                           KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG
NĂM …..............
 
1. Tên tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép:

2. Tên công trình:

3. Giấy phép số ……. ngày……  tháng …. năm …….        

4. Tình hình hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng trong năm:

                                                                TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP PHÉP                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                  (ký tên, đóng dấu)

3. Thủ tục điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng.
- Trình tự thực hiện:
* Bước 1:  Nộp hồ sơ

+ Tổ chức, cá nhân đứng tên hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường nơi đặt công trình.

+ Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều  từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, riêng thứ bảy chỉ làm việc buổi sáng).

* Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Sở có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ  trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị điều chỉnh. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, Sở thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

* Bước 3: Thẩm định hồ sơ và cấp phép:

+ Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở có trách nhiệm thẩm định hồ sơ cấp giấy phép điều chỉnh nội dung; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp giấy phép, phải trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do không cấp phép. 

+ Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, sau khi hoàn tất thủ tục thẩm định, Sở quyết định cấp giấy phép điều chỉnh nội dung hoạt động công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng; trường hợp không cấp giấy phép, phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin điều chỉnh nội dung giấy phép.  

* Bước 4: Tổ chức, cá nhân đứng tên hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo thông báo. 

Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình:

+ Chứng minh nhân dân (trường hợp đơn vị đề nghị cấp phép là cá nhân);

+ Giấy giới thiệu của đơn vị đề nghị cấp phép (trường hợp đơn vị đề nghị cấp phép là tổ chức).
- Cách thức thực hiện: trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động khí tượng thủy văn chuyên dùng (bản chính) (theo mẫu);
+ Báo cáo tình hình của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng kể từ khi được cấp phép (bản chính) (theo mẫu);
+ Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 13 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có
- Kết quả thủ tục hành chính: giấy phép
- Lệ phí (nếu có): không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 
+ Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng (đính kèm);

+ Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn ngày 02 tháng 12 năm 1994;

* Nghị định số 24/CP ngày 19 tháng 03 năm 1997 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn ngày 02 tháng 12 năm 1994;

* Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng;

* Quyết định 107/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

* Hướng dẫn số 3939/HD-TNMT-QLTN ngày 19/05/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh  về thực hiện Quyết định 107/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


..................  ngày  … .tháng …. năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN/ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

Kính gửi:  ………………………….

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị:

    Địa chỉ:

    Điện thoại:                           Fax:                         E-mail:

2. Tên công trình: 

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số, ngày tháng năm, cơ quan cấp) hoặc hợp đồng thuê đất 

4. Giấy phép hoạt động của  công trình (số, ngày tháng năm, nơi cấp)

5. Vị trí địa lý  (kinh độ, vĩ độ)

6. Địa điểm (thôn, xã, huyện, tỉnh)

7. Tên sông: (nếu là công trình thuỷ văn); thuộc hệ thống sông…

9. Các yếu tố quan trắc:

10. Thời gian hoạt động:  từ ngày….tháng ….năm ….  đến ngày….tháng ….năm ..
11. Căn cứ Thông tư số                       ngày      tháng      năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh…) gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động cho (tên công trình) với các nội dung sau đây:

(Ghi rõ thời gian/loại công việc mà tổ chức, cá nhân xin gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động)

(Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng các quy định của giấy phép và quy định pháp luật có liên quan./.  

                                                             TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ  

 

                                                                                      (ký tên, đóng dấu)         

   (Tên cơ quan chủ quản)         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Tên tổ chức, cá nhân                               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

              

            Số:        /BC                                 ................ngày  …… tháng  …. năm ……. 

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TRÌNH                                                                           KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CHUYÊN DÙNG
NĂM …..............
 
1. Tên tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép:

2. Tên công trình:

3. Giấy phép số ……. ngày……  tháng …. năm …….        

4. Tình hình hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng trong năm:

                                                                TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP PHÉP                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                  (ký tên, đóng dấu)

4. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng
- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Nộp hồ sơ

+ Tổ chức, cá nhân đứng tên hồ sơ gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép (theo Mẫu số 5 kèm theo Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) và giấy phép bị rách nát, hư hỏng cho cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép;

+ Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều  từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, riêng thứ bảy chỉ làm việc buổi sáng).

* Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và cấp phép

+ Trong thời hạn năm (5) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại giấy phép, Sở có trách nhiệm kiểm tra và xem xét cấp lại giấy phép. Trường hợp không đủ lý do để cấp lại giấy phép, Sở thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do;

+ Trường hợp tìm lại được giấy phép đã bị mất, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp lại cho cơ quan thụ lý hồ sơ cấp giấy phép.

* Bước 3: Tổ chức, cá nhân đứng tên hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo thông báo. 

Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình:

+ Chứng minh nhân dân (trường hợp đơn vị đề nghị cấp phép là cá nhân);

+ Giấy giới thiệu của đơn vị đề nghị cấp phép (trường hợp đơn vị đề nghị cấp phép là tổ chức); 
- Cách thức thực hiện: trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng (bản chính) (theo mẫu);
+ Giấy phép bị rách nát, hư hỏng (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có
- Kết quả thủ tục hành chính: giấy phép
- Lệ phí (nếu có): không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 
+ Mẫu Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn ngày 02 tháng 12 năm 1994;

* Nghị định số 24/CP ngày 19 tháng 03 năm 1997 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn ngày 02 tháng 12 năm 1994;

* Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng;

* Quyết định 107/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

* Hướng dẫn số 3939/HD-TNMT-QLTN ngày 19/05/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh  về thực hiện Quyết định 107/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


..................  ngày  …….tháng …. năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG                                                           CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG

 

               Kính gửi:   …………………………………

 
1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép:

    Địa chỉ:

    Điện thoại:                           Fax:                         E-mail:

2. Tên công trình:

3. Giấy phép số ……. ngày……  tháng …. năm ……. 

Căn cứ Thông tư số                       ngày      tháng      năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh…) cấp lại Giấy phép hoạt động cho công trình (tên công trình)

Nêu cụ thể lý do đề nghị cấp lại giấy phép

(Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của các thông tin nêu trên./.              

  

                                                               TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ                                                    

 

 

 

                                                                              (ký tên, đóng dấu)

5. Thủ tục đăng ký hoạt động công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng
- Trình tự thực hiện:
* Bước 1:  Tổ chức, cá nhân nộp phiếu đăng ký hoạt động công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng tại Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều  từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, riêng thứ bảy chỉ làm việc buổi sáng).

* Bước 2:  Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận đơn đăng ký hoạt động, kiểm tra thực tế và làm văn bản xác nhận tổ chức/cá nhân đã đăng kí hoạt động khí tượng thủy văn.
- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Phiếu đăng ký/thông báo hoạt động các công trình Khí tượng Thủy văn (bản chính) (theo mẫu);
+ Sơ đồ vị trí trạm khí tượng thủy văn (bản chính).
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có
- Kết quả thủ tục hành chính: văn bản xác nhận
- Lệ phí (nếu có): không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): 
+ Mẫu Phiếu đăng ký/thông báo hoạt động công trình khí tượng thủy văn (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
* Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn ngày 02 tháng 12 năm 1994;

* Nghị định số 24/CP ngày 19 tháng 03 năm 1997 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn ngày 02 tháng 12 năm 1994;

* Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng;

* Quyết định 107/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

* Hướng dẫn số 3939/HD-TNMT-QLTN ngày 19/05/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh  về thực hiện Quyết định 107/2007/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 Tên đơn vị chủ quản                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tên đơn vị khai thác  
                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





 

      TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …

PHIẾU ĐĂNG KÝ, THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG 
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

A. Tổ chức, cá nhân đăng ký khai thác, hoạt động công trình khí tượng thủy văn:

………………………………………………………………………………….......…..

- Quyết định thành lập công trình số ....……………, ngày cấp……......…………........

cơ quan cấp………………………........………………………………………………..

- Chủ quản công trình: ........................………………………….......………………….

- Địa chỉ:…………………………........…….; phường (xã, thị trấn):………………….

quận (huyện)…………………….., thành phố Hồ Chí Minh.

- Họ tên người đứng đầu tổ chức/ cá nhân có trách nhiệm:….......…………………….

- Nghề nghiệp:………………....………..; Chức vụ:……………………...…………...

- CMND số: ………………., ngày cấp: ……………., cơ quan cấp…........…………...

B. Phần đăng ký: 

- Đăng ký khai thác, hoạt động khí tượng thủy văn tại khu vực (nhà số): …………, phường (xã, thị trấn) ……………………, quận (huyện) ……………….., thành phố Hồ Chí Minh.

- Tọa độ vị trí (VN-2000): X……….......………….Y…………………………………

- Mục đích: …............………………………………………………………………….

- Thời gian hoạt động công trình:………………………………………………...….. từ ngày ...

Chúng tôi hứa chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về khai thác, sử dụng hợp lý, bảo vệ tài nguyên khí tượng thủy văn và môi trường, thực hiện đầy đủ các quy định khác của pháp luật có liên quan./.

Đơn vị đăng ký

(Ký tên, đóng dấu)
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